PHIẾU CUỐI TUẦN 13
I. Trắc nghiệm:
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Tính: 3215 x 125 = …
	 

	2
	Tính: 8793 x 125 x 8 = …
	 

	3
	Tìm X biết:  X : 11 = 38 – 12. Vậy X = ...
	 

	4
	Cho hình chữ nhật có chiều dài bằng 234cm và chiều rộng bằng 108cm. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là: … cm2.
	 

	5
	Một cái bát nặng bằng hai cái đĩa. Một cái đĩa nặng bằng 5 cái li. Một cái li nặng 100g. Vậy 6 cái bát, 5 cái đĩa và 6 cái li tất cả nặng .............g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	 

	6
	Diện tích viên gạch vuông có cạnh là 50cm là: … cm2.
	 

	7
	Nhà trường lắp cho 28 phòng học, mỗi phòng 4 cái quạt, giá mỗi cái quạt là 650000 đồng. Vậy nhà trường mua quạt hết số tiền là: … đồng.
	 

	 8
	Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 tấn + 5 tạ + 5 kg = ... kg. 
	 

	9
	Giá trị lớn nhất của biểu thức 125 x a - b x 25 với a, b là các số có hai chữ số là:
	 

	10
	Bình chia một số cho 356 được thương là 908 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Vậy Bình nhân số đó với 356 được kết quả là: …
	 


II. Tự luận
11. Trung bình mỗi con gà ăn hết 102g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại nuôi gà đó cần bao nhiêu ki – lô – gam thức ăn cho 350 con gà ăn trong 30 ngày?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
12. Một mảnh đất hình chữ nhật làm trang trại có chiều dài 238m và chiều rộng 108m. Người ta đào một cái ao có diện tích bằng 1/9 diện tích của cả trang trại. Tính diện tích của cái ao đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
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[bookmark: _GoBack]I. Trắc nghiệm:
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Tính: 3215 x 125 = …
	401875

	2
	Tính: 8793 x 125 x 8 = …
	8793000

	3
	Tìm X biết:  X : 11 = 38 – 12. Vậy X = ...
	286

	4
	Cho hình chữ nhật có chiều dài bằng 234cm và chiều rộng bằng 108cm. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là: … cm2.
	25272

	5
	Một cái bát nặng bằng hai cái đĩa. Một cái đĩa nặng bằng 5 cái li. Một cái li nặng 100g. Vậy 6 cái bát, 5 cái đĩa và 6 cái li tất cả nặng .............g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	9100

	6
	Diện tích viên gạch vuông có cạnh là 50cm là: … cm2.
	2500

	7
	Nhà trường lắp cho 28 phòng học, mỗi phòng 4 cái quạt, giá mỗi cái quạt là 650000 đồng. Vậy nhà trường mua quạt hết số tiền là: … đồng.
	72800000

	 8
	Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 tấn + 5 tạ + 5 kg = ... kg. 
	5505

	9
	Giá trị lớn nhất của biểu thức 125 x a - b x 25 với a, b là các số có hai chữ số là:
	12125

	10
	Bình chia một số cho 356 được thương là 908 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Vậy Bình nhân số đó với 356 được kết quả là: …
	115202668



I. Tự luận
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	11
	Trung bình mỗi con gà ăn hết 102g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại nuôi gà đó cần bao nhiêu ki – lô – gam thức ăn cho 350 con gà ăn trong 30 ngày?

	Một con gà ăn hết số thức ăn trong 30 ngày là:
102 x 30 = 3060 (g)
350 con gà ăn hết số thức ăn trong 30 ngày là:
3060 x 350 = 1071000 (g)
Đổi 1071000 g = 1071 kg
                        Đáp số: 1071 kg thức ăn

	12
	Một mảnh đất hình chữ nhật làm trang trại có chiều dài 238m và chiều rộng 108m. Người ta đào một cái ao có diện tích bằng 1/9 diện tích của cả trang trại. Tính diện tích của cái ao đó.
	Diện tích cả trang trại đó là:
238 x 108 = 25704 (m2)
Diện tích của cái ao đó là:
25704 : 9 = 2856 (m2)
                 Đáp số: 2856 m2.


 



